
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:           /SXD-QLXD
V/v công bố giá vật liệu

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng         năm 2024

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU SAN LẤP, ĐÁ PHONG HÓA PHỤC VỤ THI CÔNG ĐƯỜNG CAO TỐC BIÊN HÒA -
VŨNG TÀU VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAO THÔNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH

ĐVT: đồng

Stt
Nơi bán

Tên vật liệu/khoáng sản Trữ lượng Đơn vị
tính

Đơn giá
(đồng) Nhà sản xuất Văn bản cam kết

về giá bán

Đất san lấp loại 1 m3 30.000

Đất san lấp loại 2 m3 18.182

Đất san lấp loại 3

3.799.950m3

m3 15.455
1 Mỏ đá Thiện

Tân 4

Đá phong hóa 507.032m3 m3 40.000

Công ty Cổ phần Khoáng
sản 623 Đồng Nai

2507/KS623ĐN
ngày 25/7/2024

Đất san lấp 661.310m3 m3 49.587

Đá bán phong hóa làm vật
liệu san lấp m3 49.587

2 Mỏ đá Thiện
Tân 9

Đá phong hóa xay ra đá
0x4 vàng (chất lượng

thấp)

1.594.732m3

m3 73.200

Công ty Cổ phần Đầu tư
Xây dựng Thương mại Dịch
vụ Xuất Nhập Khẩu Trường

Trường Phát JP

93/CV-TTP ngày
25/7/2024

Đất san lấp 417.560,9m3 m3 73.828
3 Mỏ đá Tân

Cang 8 Đá phong hóa 198.456m3 Tấn 46.828

Công ty Cổ phần Đầu tư
Phát triển Cường Thuận

IDICO

Văn bản Cam kết
ngày 25/7/2024

Số 38 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Tel : (0251) 3846283 , Fax : (0251) 3847795 
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Stt
Nơi bán

Tên vật liệu/khoáng sản Trữ lượng Đơn vị
tính

Đơn giá
(đồng) Nhà sản xuất Văn bản cam kết

về giá bán

Đất san lấp 640.022m3 m3 50.000
4 Mỏ đá Thiện

Tân 7 Đá phong hóa 243.506m3 Tấn 40.000
Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải
Khai khoáng Thăng Long

32/CK-TL ngày
30/7/2024

Đất san lấp 2.411.392m3 m3 50.000
5 Mỏ đá

Thạnh Phú 1 Đá phong hóa 2.157.134m3 Tấn Chưa công
bố giá

Đất san lấp 244.140m3 m3 50.000
6 Mỏ đá Thiện

Tân 2 Đá phong hóa 1.928.000m3 Tấn 40.000
Đất san lấp 1.094.033m3 m3 50.000

7 Mỏ đá Tân
Cang 1 Đá phong hóa 5.209.241m3 Tấn 40.000

Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất Vật liệu Xây

dựng Biên Hòa

311/VLXD-KH
ngày 25/7/2024

Đất san lấp (dọn mặt bằng
khai thác) 550.132m3 m3 72.727

8 Mỏ đá Tân
Cang 7 Đá phong hóa nổ mìn 3.250.328m3 Tấn 50.350

Hợp tác xã An Phát 055/AP-2024
ngày 25/7/2024

Đất san lấp 42.327m3 m3 50.000
9 Mỏ đá Tân

Cang 2 Đá phong hóa 77.563m3 Tấn 46.000
Công ty Cổ phần Tân Cang 46/2024/CK-TC

ngày 5/8/2024

Đất san lấp 227.850m3 m3 50.000
10 Mỏ đá

Thạnh Phú 2 Đá phong hóa 236.983m3 Tấn 40.000

Đất san lấp 290.218m3 m3 50.000
11 Mỏ đá Tân

Cang 3 Đá phong hóa 531.894m3 Tấn 40.000

Công ty Cổ phần Hóa An 111/CV-CTY
ngày 8/8/2024

Đất san lấp 421.530m3 m3 Chưa khai
thác12 Mỏ đá Tân

Cang 5 Đá phong hóa 626.096m3 Tấn Chưa khai
thác

Công ty Cổ phần Đầu tư
Xây dựng và Vật liệu Đồng

Nai

149/CV-DNC
ngày 23/7/2024
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- Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp. 
- Chủ đầu tư khai thác mỏ cam kết “Sản phẩm thu hồi được là đất tầng phủ, đá phong hóa làm vật liệu san lấp đủ chất lượng 

thi công đường cao tốc chỉ để phục vụ thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vật liệu san lấp không đủ chất lượng thi 
công đường cao tốc thì ưu tiên phục vụ thi công các công trình xây dựng, giao thông sử dụng vốn ngân sách, sau đó được phép 
tiêu thụ, phục vụ cho các công trình xây dựng khác trên địa bàn”.

- Giá bán sản phẩm khai thác tại các mỏ đá xây dựng không được vượt quá giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng công bố, 
công khai. Trường hợp có thay đổi về giá Chủ đầu tư kịp thời báo cáo Sở Xây dựng, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, 
đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng (Số điện thoại: 0251.3846283)./.

Nơi nhận:
- Các Sở: GTVT, NN&PTNT, CT, TN&MT, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cục quản lý thị trường Đồng Nai;
- Các Ban quản lý dự án ĐTXD cấp tỉnh
- Các Ban quản lý dự án ĐTXD cấp huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng;
- Đăng Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLXD.Phong

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thành Phương
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